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   * Lý thuyết:

Câu 1: Thế nào là sự sinh trưởng và sự phát dục của vật nuôi? Cho ví dụ?

        - Sự sinh trưởng: sự tăng lên về khối lượng, kích thước các bộ phận của cơ thể.

           VD: Thể trọng của lợn con từ 5 kg tăng lên 8kg,...

        - Sự phát dục: sự thay đổi về chất của các bộ phận trong cơ thể.

           VD: Gà mái bắt đầu biết đẻ trứng,....

Câu 2: Chăn nuôi vật nuôi non phải chú ý đến những vấn đề gì?

     - Nuôi vật nuôi mẹ tốt.

     - Giữ ấm cho cơ thể.

     - Cho bú sữa đầu.

     - Tập cho vật nuôi non ăn sớm.

     - Cho vật nuôi non vận động, tiếp xúc nhiều với ánh sáng.

     - Giữ vệ sinh, phòng bệnh cho vật nuôi.

Câu 3: Nguyên nhân nào gây ra bệnh cho vật nuôi?

  Có 2 nguyên nhân gây ra bệnh vật nuôi:

     - Yếu tố bên trong (di truyền): bạch tạng, dị tật... 

     - Yếu tố bên ngoài:

       + Cơ học: chấn thương...

       + Lý học: nhiệt độ...

       + Hóa học: ngộ độc...

       + Sinh học:

          • Bệnh truyền nhiễm: Virut, vi khuẩn...

               • Bệnh không truyền nhiễm: kí sinh trùng.

Câu 4: Nêu cách phòng bệnh cho vật nuôi.

         - Chăm sóc chu đáo từng loại vật nuôi.

         - Tiêm phòng đầy đủ các loại vacxin.

         - Cho vật nuôi ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng.

         - Vệ sinh môi trường sạch sẽ.

         - Báo ngay cho cán bộ thú y khi có triệu chứng bệnh.

         - Cách li vật nuôi bệnh với vật nuôi khỏe.

Câu 5: Khi sử dụng vắc xin cần chú ý những điều gì?

       - Tiêm vắc xin cho vật nuôi khỏe.

       - Khi sử dụng vắc xin phải tuân theo chỉ dẫn trên nhãn thuốc.

       - Vắc xin đã pha phải dùng ngay.

 - Thời gian tạo được miễn dịch từ 2-3 tuần. Sau khi tiêm vắc xin phải theo dõi sức khỏe vật nuôi 2 - 3 giờ tiếp theo.

* Kĩ năng: 

   - Bài 35 thực hành: " Nhận biết và chọn một số giống gà qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều".

   - Bài 36: thực hành: " Nhận biết một số giống lợn( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều".

   - Bài 44" Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi".
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